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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 01/2023/QĐ-TA                                             Sơn Trà, ngày 22 tháng 7 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Đông Thanh 

2. Thư ký phiên họp: Ông Lã Phú Huy 

 

Ngày 22 tháng 7 năm 2023, tại Toà án nhân dân quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng theo Quyết định mở phiên họp số: 

15/2023/QĐ-TA ngày 12 tháng 7 năm 2023 đối với: 

 

1. Nguyễn Toàn Quốc D  Tên gọi khác: Bin 

Sinh ngày: 07 tháng 07 năm  2009, tại Đà Nẵng. 

Căn cước công dân số: Chưa cấp. 

Nghề nghiệp: Không; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;  

Nơi ĐKHKTT: Tổ 102, phường N, quận Sơn Trà, TP.  Đà Nẵng. 

Chỗ ở hiện nay: Phòng X, chung cư S, phường T, quận Sơn Trà, thành phố 

Đà Nẵng. Có mặt. 

Con ông Nguyễn Anh K, sinh năm 1983 và bà Lê Thị C, sinh năm 1983. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

- Người giám hộ cho Nguyễn Toàn Quốc D – Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh phường T, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

 

2. Vũ Nguyễn Anh Th  Tên gọi khác: Không. 
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Sinh ngày: 30 tháng 01 năm 2010, tại Đà Nẵng. 

Căn cước công dân: Chưa cấp. 

Nghề nghiệp: Không; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;  

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: K67/7 đường T, phường M, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

Con ông Vũ Anh T, sinh năm 1983 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1991. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

- Người giám hộ cho Vũ Nguyễn Anh Th – Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường M, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

* Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng: 

Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà. Có mặt. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà: Bà Lê Thị Vân Anh - Kiểm 

sát viên. Có mặt. 

- Người giám hộ cho Nguyễn Toàn Quốc D –Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh phường T, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

- Người giám hộ cho Vũ Nguyễn Anh Th – Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

phường M, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

 

NHẬN THẤY: 

 Theo các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ đề nghị thì thấy: 

Nguyễn Toàn Quốc D và Vũ Nguyễn Anh Th thừa nhận vào sáng ngày 

7/6/2023, D cầm dao nhắm vào vùng đầu của H, chém mạnh, lưỡi dao cắm vào mũ 

bảo hiểm, làm D không rút dao ra được. Th cũng cầm dao chém thằng vào người 

của D, D đưa tay lên đỡ làm đứt gân duỗi cánh tay trái. Hậu quả:  

- Lê Duy H bị vết thương vùng đỉnh, chẩm bên trái đầu.  

- Ngô Thanh D bị vết thương ở cánh tay trái dài 10 cm (đã khâu), đứt gân duỗi 

cánh tay trái. (đã được phẩu thuật nối lại). Mặc dù trước đó H và D không có mâu 

thuẫn gì với D và Th. 

Tại phiên họp: 
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* Ý kiến của đại diện Công an quận Sơn Trà: Quá trình điều tra nhận thấy: 

Hành vi của Nguyễn Toàn Quốc D và Vũ Nguyễn Anh Th rất nguy hiểm nhằm tước 

đoạt tính mạng sức khỏe của người khác. Do thời điểm thực hiện hành vi D và Th 

chưa đủ 14 tuổi.  

Căn cứ khoản 3 điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an 

quận Sơn Trà đã ban hành Quyết định Không khởi tố vụ án hình sự và đã được 

VKSND quận Sơn Trà có văn bản thống nhất.  

Căn cứ điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính; điều 13 Nghị định 140 quy 

định Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng và cơ 

sở giáo dục bắt buộc, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà chuyển toàn bộ hồ sơ 

vụ việc, đề nghị TAND quận Sơn Trà xem xét ra Quyết định áp dụng biện pháp đưa 

vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Toàn Quốc D từ 18 đến 24 tháng; Vũ Nguyễn 

Anh Th từ 18 đến 24 tháng. 

* Ý kiến của người bị đề nghị Nguyễn Toàn Quốc D: Đề nghị Tòa án xem xét 

giảm nhẹ thời gian đưa vào Trường giáo dưỡng. 

* ý kiến của người giám hộ đối với Quốc D: Đề nghị Tòa án xem xét mức phù 

hợp để Nguyễn Toàn Quốc D được cải tạo, giáo dục tốt, sớm hòa nhập cộng đồng. 

* Ý kiến của người bị đề nghị Vũ Nguyễn Anh Th: Đề nghị Tòa án xem xét 

giảm nhẹ thời gian đưa vào Trường giáo dưỡng. 

* ý kiến của người giám hộ đối với Anh Th: Đề nghị Tòa án xem xét mức phù 

hợp để Nguyễn Toàn Quốc D được cải tạo, giáo dục tốt, sớm hòa nhập cộng đồng. 

* Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà: Tòa án nhân dân 

quận Sơn Trà đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem 

xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân về thụ 

lý hồ sơ, ra quyết định mở phiên họp và trình tự, thủ tục tiến hành phiên họp. Thẩm 

phán, thư ký, đại diện cơ quan đề nghị tham gia phiên họp đã thực hiện đúng quy 

trình và nhiệm vụ của mình, đảm bảo cho người tham gia phiên họp thực hiện quyền 

và nghĩa vụ theo quy định. Đề nghị Tòa án nhân dân quận Sơn Trà chấp nhận đề 

nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn 

Toàn Quốc D và Vũ Nguyễn Anh Th thời gian từ 18 đến 24 tháng. 
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XÉT THẤY: 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; ý kiến của 

cơ quan đề nghị là Công an quận Sơn Trà, ý kiến của người bị đề nghị là Nguyễn 

Toàn Quốc D; người đại diện hợp pháp và người giám hộ của D, Th; ý kiến của đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, có 

đủ căn cứ để xác định: 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

đối với người bị đề nghị là Nguyễn Toàn Quốc D và Vũ Nguyễn Anh Th được lập 

theo đúng trình tự quy định của pháp luật. 

Nguyễn Toàn Quốc D và Vũ Nguyễn Anh Th tuy tuổi đời còn nhỏ, không lo 

chăm học mà ngược lại đi trộm cắp, đánh nhau gây thương tích cho bị hại.               

Hành vi của D và Th là nguy hiểm, cố ý tước đoạt tình mạng của người khác. 

Quá trình lập hồ sơ cũng như tại phiên họp hôm nay, Nguyễn Toàn Quốc D và 

Vũ Nguyễn Anh Th thừa nhận hành vi của mình. Do đó, đề nghị của Công an quận 

Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và đại diện Viện kiểm sát quận Sơn Trà đưa Nguyễn 

Toàn Quốc D và Vũ Nguyễn Anh Th vào Trường giáo dưỡng trong một thời gian 

nhất định là cần thiết và đúng quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành 

chính nên cần chấp nhận. Đồng thời cũng nhằm giúp Nguyễn Toàn Quốc D và Vũ 

Nguyễn Anh Th rèn luyện, học tập và lao động trở thành công dân có ích cho gia 

đình và xã hội.  

Xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng thì thấy: Trong quá trình lập hồ sơ và tại 

phiên họp, Nguyễn Toàn Quốc D và Vũ Nguyễn Anh Th đã tự nguyện, thành khẩn 

thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính.  

 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ các Điều 6, 9, 91, 92, 99, 100, 105 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ các Điều 20 và 22 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Nguyễn Toàn Quốc D và Vũ Nguyễn Anh Th. 
 

     2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng:  

 2.1 Đối với Nguyễn Toàn Quốc D là 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày Nguyễn 

Toàn Quốc D bị tạm giữ để đưa đi trường giáo dưỡng. 

 2.2 Đối với Vũ Nguyễn Anh Th là 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày Vũ 

Nguyễn Anh Th bị tạm giữ để đưa đi trường giáo dưỡng. 

Nơi chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là Trường Giáo dưỡng 

số 03, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 
 

  3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định, 

người bị đề nghị có quyền làm đơn khiếu nại; Cơ quan đề nghị có quyền kiến nghị; 

Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà có quyền kháng nghị đối với Quyết định này 

theo quy định tại các Điều 30, 31, 32 của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

 5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an quận Sơn Trà, Trường Giáo dưỡng 

số 03, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

 

Nơi nhận:                                                                                                             THẨM PHÁN 

- Người bị áp dụng; người giám hộ; 

- Công an quận Sơn Trà; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Sơn Trà; 

- UBND phường M, quận Sơn Trà; 

- Công an phường M, quận Sơn Trà (để theo dõi); 

- UBND phường T, quận Sơn Trà; 

- Công an phường T, quận Sơn Trà (để theo dõi); 

- Trường Giáo dưỡng số 03;                                                              

- Lưu hồ sơ.                                                                                               Nguyễn Thị Đông Thanh 
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